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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /2026/TT-BCA
	    Hà Nội, ngày    tháng    năm 2026   



THÔNG TƯ

Ban hành 31 quy trình giám định kỹ thuật hình sự

Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15; 

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 02/2021/QH15, Luật số 34/2024/QH15, Luật số 59/2024/QH15 và Luật số 99/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 177/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học hình sự;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư ban hành 31 quy trình giám định kỹ thuật hình sự.


Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 31 quy trình giám định kỹ thuật hình sự, gồm:

1. Quy trình giám định vật nổ tự tạo;

2. Quy trình giám định kích điện;

3. Quy trình giám định mác;

4. Quy trình giám định thương;

5. Quy trình giám định dao găm;

6. Quy trình giám định lưỡi lê;

7. Quy trình giám định đao;

8. Quy trình giám định mã tấu;

9. Quy trình giám định côn;

10. Quy trình giám định quả đấm;

11. Quy trình giám định quả chùy;

12. Quy trình giám định cung;

13. Quy trình giám định nỏ;

14. Quy trình giám định phi tiêu;

15. Quy trình giám định dao sát thương cao;

16. Quy trình giám định bình xịt hơi cay, hơi độc, chất gây độc, chất gây mê, chất gây ngứa;

17. Quy trình giám định dùi cui điện;

18. Quy trình giám định dùi cui kim loại;

19. Quy trình giám định dùi cui cao su;

20. Quy trình giám định kiếm;

21. Quy trình giám định giáo;

22. Quy trình giám định biển số xe;

23. Quy trình giám định dấu vết công cụ;

24. Quy trình giám định dấu vết khóa;

25. Quy trình giám định dấu vết khớp;

26. Quy trình giám định dấu vết răng;

27. Quy trình giám định dấu vết chân, giày dép;

28. Quy trình giám định dấu vết lốp xe;

29. Quy trình giám định tốc độ phương tiện giao thông trong video;

30. Quy trình giám định xác thực nội dung âm thanh;

31. Quy trình giám định xác thực nội dung hình ảnh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    /    /2026.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định kỹ thuật hình sự trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Viện Khoa học hình sự có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp phản ánh về Bộ Công an (qua Viện Khoa học hình sự) để kịp thời giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;

- Bộ Quốc phòng;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an;
- Công an các tỉnh, thành phố;                        
- Các tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự;

- Công báo;
- Lưu: VT.                           
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